
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 21/11/2025
H29.109-

251029-0131

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 28003

102/5D Đường Liên Xã 

Thị Trấn, Ấp Tân Thới 

2, xã Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
07/11/2025 05/12/2025

2 21/11/2025
H29.109-

251022-0074

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 27971

85B Nguyễn Thị Tràng, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
07/11/2025 05/12/2025

3 21/11/2025
H29.109-

251018-0120

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN QUÁ CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚC 

LỘC THỌ

171 Nguyễn Văn Quá, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cơm - nước 

giải khát)

12/11/2025 03/12/2025

4 21/11/2025
H29.109-

251110-0197
HỘ KINH DOANH CHỊ THÚY

1/21 đường Bà Điểm 4, 

ấp Tiền Lâm 3, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Căn tin 

trường học)

12/11/2025 03/12/2025

5 21/11/2025
H29.109-

251113-0119

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CĂN 

TIN VÀ GIỮ XE NHẬT DUY

Số 321A Đường Lê Lợi, 

Ấp 52, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (căn tin)
13/11/2025 04/12/2025

6 21/11/2025
H29.109-

251111-0371

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THỊNH THẾ VINH 

HOA - CỬA HÀNG 89/8A PHAN 

VĂN HỚN

89/8A Phan Văn Hớn, 

xã Bà Điểm, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

7 21/11/2025
H29.109-

251028-0292

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NAM 

AN MARKET THỦ THIÊM- 17 

MAI CHÍ THỌ- CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NAM AN

HA-S03, Tầng trệt Khu 

Thương Mại Tòa nhà 

Hawaii, Khu dân cư 

New City, Số 17, Đường 

Mai Chí Thọ, Phường 

An Khánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh thực phẩm 07/11/2025 05/12/2025

8 21/11/2025
H29.109-

251030-0009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

438  – CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM  

Một phần Công viên 

Sáng tạo thuộc lô đất 

CX4 và 1-20 đường 

Nguyễn Thiện Thành, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM THEO 

DANH MỤC, Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống  (QUẦY HÀNG)

07/11/2025 05/12/2025

9 21/11/2025
H29.109-

251110-0375

CÔNG TY TNHH HẠNH VY 

GOURMET

Số 8, Đường số 2, Khu 

phố 11, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – cửa hàng
13/11/2025 04/12/2025

10 21/11/2025
H29.109-

251111-0236

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ZUMSTART

Số 1, Đường D3, Khu 

Đô Thị Sài Gòn Bình 

An, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

11 21/11/2025
H29.109-

251111-0324

HỘ KINH DOANH 

NATURHOUSE

48 Đường 20, Khu phố 

19, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

cà phê nước giải khát
13/11/2025 04/12/2025

12 21/11/2025
H29.109-

251112-0297
HỘ KINH DOANH TỬU QUÁN

129 đường Lê Hữu Kiều, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng)
13/11/2025 04/12/2025

13 21/11/2025
H29.109-

251103-0325
HỘ KINH DOANH LAM TRÀ 

330 Tôn Đản, Phường 

Vĩnh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

dịch vụ ăn uống 11/11/2025 02/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 21/11/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 21/11/2025
H29.109-

251105-0184

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA 

NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 

COMPANY

105-95/9 và 107 Nguyễn 

Thái Học, Phường Cầu 

Ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

15 21/11/2025
H29.109-

251110-0102

REVER SAIGON 1- ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SAIGON INDOCHINE 

CRUISE

Bến tàu Khánh Hội, số 5 

Nguyễn Tất Thành, 

Phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

16 21/11/2025
H29.109-

251030-0132

HỘ KINH DOANH BÚN NƯỚC 

LÈO 5 TÚ

339 Tôn Đản, Phường 

Khánh Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
12/11/2025 03/12/2025

17 21/11/2025
H29.109-

251111-0182

HỘ KINH DOANH LẨU NGON 

79

245/23 Nguyễn Trãi, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

18 21/11/2025
H29.109-

251117-0016

CÔNG TY TNHH THỊT BÒ 

ĐỒNG XANH

R64 NGUYỄN HỮU 

HÀO, Phường Khánh 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

PHA CẮT, ĐÓNG 

GÓI, KINH DOANH 

THỊT BÒ

17/11/2025 02/12/2025

19 21/11/2025
H29.109-

251107-0167

CÔNG TY TNHH 

NEXTTABLEASIA

01 Trần Quang Long, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CỬA 

HÀNG)

12/11/2025 03/12/2025

20 21/11/2025
H29.109-

251110-0121

HỘ KINH DOANH VŨ THANH 

TRANG

688/57/44 Lê Đức Thọ, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Căn tin)
12/11/2025 03/12/2025

21 21/11/2025
H29.109-

251017-0152

HỘ KINH DOANH LẨU DÊ 

XƯƠNG KÝ

133 Dương Quảng Hàm, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
13/11/2025 04/12/2025

22 21/11/2025
H29.109-

251110-0044

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ VĂN 

HUÊ

9 Hoàng Minh Giám, 

Phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CỬA 

HÀNG)

13/11/2025 04/12/2025

23 21/11/2025
H29.109-

251110-0257
CÔNG TY TNHH FERMENTÉ

Tầng trệt 18/57B 

Nguyễn Cửu Vân, 

Phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
13/11/2025 04/12/2025

24 21/11/2025
H29.109-

251115-0159

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ 

PHƯƠNG VY

432A Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xay, đóng gói: Cà 

phê, trà; Kinh doanh: 

Cà phê, trà

17/11/2025 02/12/2025

25 21/11/2025
H29.109-

251106-0099

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG LẦU DÊ 

404

37 Dương Đức Hiền, 

Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

26 21/11/2025
H29.109-

251110-0066

GIAN HÀNG RGD1- CÔNG TY 

TNHH TEAM UNISON

Gian hàng RGD1, Tầng 

trệt, Trung Tâm Mua 

Sắm AEON Tân Phú, 

Celadon, 30 Tân Thắng, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

27 21/11/2025
H29.109-

251030-0307

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DUONG THANH 

LONG

491 An Dương Vương, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng 

giải khát)

12/11/2025 03/12/2025

28 21/11/2025
H29.109-

251104-0103

HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ 

NHẬT BẢN MATCHA VIBE 

CS32

71 Nguyễn Minh Hoàng, 

Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (đồ uống pha 

chế sẵn: matcha, cà 

phê, trà sữa)

12/11/2025 03/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

29 21/11/2025
H29.109-

251111-0104

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

PHÚC

38B Lũy Bán Bích, Khu 

phố 13, Phường Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình
13/11/2025 04/12/2025

30 21/11/2025
H29.109-

251116-0023

CÔNG TY TNHH TIẾN CUA CÀ 

MAU

Số 661, Phạm Văn Bạch, 

Phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

THỦY SẢN (CUA)
17/11/2025 02/12/2025

31 21/11/2025
H29.109-

251110-0065

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PEPPERL FUCHS - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SUẤT ĂN VÀ VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP SAO VIỆT

Lô S12-16A, đường số 

20, Khu chế xuất Tân 

Thuận, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Suất ăn công nghiệp 12/11/2025 03/12/2025

32 21/11/2025
H29.109-

251112-0123

HỘ KINH DOANH O'RENCHI 

CAFÉ

501 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 13/11/2025 04/12/2025

33 21/11/2025
H29.109-

251110-0113

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

PHI LONG

517 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng 

giải khát)

13/11/2025 04/12/2025

34 21/11/2025
H29.109-

251113-0322

HỘ KINH DOANH QUÁN 

NHẬU KHÔ MỰC

Số 8 Đường Số 67, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống lưu động  

(chi tiết: nhà hàng 

quán ăn)

13/11/2025 04/12/2025

35 21/11/2025
H29.109-

251114-0065

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH 

ĐẠT

D29 đường số 3, KDC 

Vạn Phát Hưng, Phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (căng tin)
14/11/2025 05/12/2025

36 21/11/2025
H29.109-

251113-0163

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK 

HỒNG PHÚC

548/18 Lê Thị Tám, Ấp 

2, Xã Hiệp Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, 

quả, thịt, thủy sản
14/11/2025 01/12/2025

37 21/11/2025
H29.109-

251024-0098

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BÍCH 

THỦY

Ấp Đồng Sổ, Xã Bàu 

Bàng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

38 21/11/2025
H29.109-

251106-0120

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NẤU 

ĂN YẾN NHI

Số 74 MR51, Đường 

D3, Khu phố 6, Phường 

Thới Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

39 21/11/2025
H29.109-

251106-0303

HỘ KINH DOANH BIA HƠI HÀ 

NỘI HIỂU HEO

Thửa đất số 1232 (Lô 

II.2), tờ bản đồ số E5, 

khu phố Tân Thắng, 

Phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CỬA 

HÀNG)

12/11/2025 03/12/2025

40 21/11/2025
H29.109-

251107-0033

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI 

ĐIỆN TỬ PHÚC NGUYÊN

L3-01,02,03,04 Số 55 

Thống Nhất, Phường 

Đông Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
12/11/2025 03/12/2025

41 21/11/2025
H29.109-

251110-0047

HỘ KINH DOANH HKD 

HOÀNG MINH

272 tổ 11, khu phố An 

Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
12/11/2025 03/12/2025

42 21/11/2025
H29.109-

251018-0276
CÔ NĂM BÉ

261/12 Nguyễn Văn 

Tiết, , Phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

43 21/11/2025
H29.109-

251106-0367

HỘ KINH DOANH HỒ THỤY 

PHƯỢNG (HƯNG KÝ)

1785 đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 21/11/2025
H29.109-

251107-0088

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG SUSHI TOKYO

215/3 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

45 21/11/2025
H29.109-

251107-0199

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

ASSY

60 Quang Dũng 

(E3*2/1, đô thị Chí 

Linh), Phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

46 21/11/2025
H29.109-

251107-0320

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HÙNG ANH

170 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

47 21/11/2025
H29.109-

251107-0322

HỘ KINH DOANH BIA HƠI 6 

KHÔ

176/40/6 đường Trương 

Công Định, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

48 21/11/2025
H29.109-

251109-0007
CƠ SỞ HÙNG PHÚC

G17 tổ 1, ấp Phước Tân, 

Xã Long Hải, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

sản xuất nước uống 

tinh khiết đóng chai
11/11/2025 02/12/2025

49 21/11/2025
H29.109-

251110-0043
ỐC HỒNG

Tổ 11, thôn Gio An, Xã 

Ngãi Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

50 21/11/2025
H29.109-

251110-0094

HỘ KINH DOANH TRUNG 

NGUYÊN E-COFFE ( NG)

số 03, đường Bình Giã, 

tổ 5, Ấp Ngãi Giao, Xã 

Ngãi Giao Thành Phố 

Hồ Chí Minh

phục vụ đồ uống, giải 

khát
11/11/2025 02/12/2025

51 21/11/2025
H29.109-

251006-0107
HỘ KINH DOANH CƠM BÉ

Tổ 01, ấp Đồng Tiến, Xã 

Châu Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

52 21/11/2025
H29.109-

251020-0069
HỘ KINH DOANH A PHÁT (KL)

Tổ 91, khu phố Thành 

Long, xã Kim Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/11/2025 04/12/2025

53 21/11/2025
H29.109-

251021-0073

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12- 

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC 

HIẾU

KCN Mỹ Xuân A2, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  ( bếp ăn tập 

thể )

13/11/2025 04/12/2025

54 21/11/2025
H29.109-

251116-0016

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ DUNG 1

85 Tuệ Tĩnh, Phường Bà 

Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến chả cá 17/11/2025 02/12/2025

55 21/11/2025
H29.109-

251110-0163

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GÁNH 

HÀNG NGAN 26 NTMK Q1 - 

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT 

LONG LANH

26 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

56 21/11/2025
H29.109-

251028-0322
HỘ KINH DOANH PHỞ LỆ

303 Võ Văn Tần, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
12/11/2025 03/12/2025

57 21/11/2025
H29.109-

251015-0400

CÔNG TY TNHH TÂM TÂM 

VEGETARIAN & COFFEE

49C Tú Xương, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CỬA 

HÀNG)

12/11/2025 03/12/2025

58 21/11/2025
H29.109-

251031-0101
CÔNG TY TNHH W LOUNGE

56 Tôn Thất Thiệp, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
12/11/2025 03/12/2025

59 21/11/2025
H29.109-

251105-0090

CÔNG TY TNHH 

NEIGHBORHOOD

Lầu 1 Số 11 Nam Quốc 

Cang, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
12/11/2025 03/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

60 21/11/2025
H29.109-

251117-0066

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM SẠCH ĐÀ LẠT 

G.A.P

403 Hai Bà Trưng, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, 

quả, thịt, thủy hải sản, 

trứng

17/11/2025 02/12/2025


